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Câu 1: Hàng hóa, hai thuộc tính của hàng hóa (tr111-120)
* Khái niệm & Phân loại:
Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể đáp ứng một nhu cầu nào đó của con người và đi vào tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán.
Ví dụ: Gạo, vải là sản phẩm của lao động làm ra để đáp ứng nhu cầu của con người (ăn, mặc) và được đưa vào tiêu dùng thông qua trao đổi.
Hàng hóa có 2 loại:
+ Hàng hóa hữu hình: lương thực, quần áo, tư liệu sản xuất…
+ Hàng hóa vô hình (hàng hóa dịch vụ): dịch vụ vận tải, dịch vụ chữa bệnh…
* Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa:
+ Có sự phân công lao động xã hội (đk cần).
+ Có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những chủ thể SX độc lập nhất định (đk đủ)
Hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị.
* Hai thuộc tính của hàng hóa:
a) Giá trị sử dụng: Là công dụng của vật phẩm có thể đáp ứng nhu cầu nào đó của con người. Ví dụ: Gạo để nấu cơm, xe dùng để đi lại…
- Giá trị sử dụng của hàng hoá do thuộc tính tự nhiên của vật quy định nghĩa là thuộc tính lý hóa của hàng hóa đó qui định làm cho nó có công dụng này hay công dụng khác. Ví dụ: Gỗ có công dụng đóng bàn gố tủ, vải dùng để may mặc hay kim loại dẫn điện… không phụ thuộc vào hình thái xã hội mà nó tồn tại. (giải thích cụ thể)
- Một hàng hóa có nhiều công dụng khác nhau khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển thì một hàng hóa nào đó có thể ngày càng có nhiều công dụng mới. VD: Khi công nghệ chưa phát triển, bạc được sử dụng làm trang sức, cuối những năm 1970, phát hiện ion bạc thúc đẩy việc phát triển xương và diệt trùng xung quanh vết thương, khi công nghệ nano ra đời, bạc với tư cách một chất kháng khuẩn hiệu quả xuất hiện trên thị trường dưới dạng bạc nano.
- Giá trị sử dụng của hàng hoá là giá trị sử dụng cho người khác, cho xã hội thông qua con đường mua bán. Giá trị sử dung đồng thời cùng là vật mang giá trị trao đổi. Giá trị sử dụng chỉ được thực hiện trong việc sử dụng hay tiêu dùng nó. Khi chưa tiêu dùng, giá trị sử dụng chỉ ở trạng thái khả năng. Để giá trị sử dụng có khả năng biến thành giá trị sử dụng hiện thực, nó phải được tiêu dùng. Điều này nói lên ý nghĩa quan trọng của tiêu dùng đối với sản xuất.
Vì sản xuất hàng hóa là sản xuất ra sản phẩm để bán, nên giá trị sử dụng của hàng hóa không phải là giá trị sử dụng cho người trực tiếp sản xuất mà cho XH thông qua trao đổi, mua bán. Chính vì vậy, giá trị sử dụng của hàng hóa là giá trị sử dụng của XH. Điều đó đòi hỏi người SX hàng hóa phải luôn quan tâm đến nhu cầu của XH. Giá trị sử dụng mang trên mình giá trị trao đổi.

b) Giá trị: Để hiểu được giá trị hàng hoá phải bắt đầu từ giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi là tỷ lệ về số lượng giữa 2 giá trị sử dụng khác nhau. 
Thí dụ: 1m vải = 5kg thóc. Trong tỉ lệ đó, số lượng của những hàng hóa trao đổi với nhau, giá trị trao đổi của hàng hóa được biểu hiện ra. 
Nếu hai vật thể khác nhau có thể trao đổi được với nhau thì giữa chúng phải có cơ sở chung nào đó. Cái chung đó không thể là công dụng, vì công dụng của chúng hoàn toàn khác nhau. Các hàng hóa khác nhau chỉ có một thuộc tính chung làm cho chúng có thể so sánh với nhau trong khi trao đổi, đó là các hàng hóa đều là các sản phẩm của lao động. Cơ sở cho hai hàng hoá trao đổi được với nhau là lao động xã hội hao phí vào việc sản xuất ra những hàng hóa đó. Thực chất của trao đổi hàng hóa cho nhau là trao đổi lao động ẩn giấu trong các hàng hóa đó.
=> Giá trị hàng hóa là lao động của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa đó. Nó là một phạm trù lịch sử. Giá trị trao đổi chỉ là hình thức biểu hiện của giá trị. Giá trị là nội dung là cơ sở của giá trị trao đổi.

* Mối quan hệ của 2 thuộc tính (Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa):
Giữa giá trị và giá trị sử dụng hàng hóa vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn với nhau: 
- Thống nhất: Giữa giá trị và giá trị sử dụng hàng hóa tồn tại không tách rời nhau trong hàng hóa có cái này phải có cái kia và ngược lại. Thiếu một trong hai thuộc tính đó, vật phẩm không phải là hàng hóa. VD: không khí, ánh sáng, gió…
- Mâu thuẫn: 
+ Với tư cách là giá trị sử dụng thì các hàng hóa không đồng nhất về chất. Nhưng ngược lại, với tư cách là giá trị thì các hàng hóa lại đồng nhất về chất, tức đều là sự kết tinh về lao động. 
+ Việc thực hiện hai thuộc tính của hàng hóa có sự khác nhau về thời gian lẫn không gian. Thời gian giá trị được thực hiện trước còn giá trị sử dụng được thực hiện sau. Về không gian giá trị hàng hóa được thực hiện ở thị trường còn giá trị sử dụng được thực hiện trong lĩnh vực tiêu dùng cho cuộc sống hàng ngày hay tiêu dùng cho sản xuất hàng hóa thể hiện: Người bán và người mua có sự quan tâm không giống nhau. Người bán quan tâm đến thuộc tính giá trị là mục đích chủ yếu còn người mua coi giá trị sử dụng là mục đích của mình còn giá trị chỉ là phương tiện để đạt được mục đích mà thôi.
* Liên hệ hàng hóa sản xuất tại VN:
Đặt trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá
Đối với nền kinh tế hàng hóa ở nước ta hiện nay, trong sản xuất phải quan tâm đến cả giá trị và giá trị sử dụng, cả về chất lượng và giá thành. Muốn có hàng hóa chất lượng tốt, giá cả hợp lý buộc phải đổi mới kỹ thuật, tạo nhiều sản phẩm phong phú đa dạng, cạnh tranh trên thị trường đáp ứng được yêu cầu trong và ngoài nước.
- Xét về mặt giá trị: Hàng hóa sản xuất ở nước ta hao phí sản xuất còn cao hơn các nước khác trong khu vực do trình độ của người sản xuất ở nước ta còn thấp. Trang thiết bị lạc hậu làm cho sức cạnh tranh của hàng Việt Nam còn chưa cao ở thị trường trong nước và quốc tế.
- Xét về mặt giá trị sử dụng: Hàng hóa sản xuất ở nước ta hiện nay đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ở một số lĩnh vực như hàng tiêu dùng, sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay, hàng hóa nước ta có tính đa dạng và phong phú về mẫu mã, một số mặt hàng đã chiếm lĩnh được thị trường trong nước và trong khu vực. Nhưng một số mặt hàng hiện nay không thể cạnh tranh với hàng của nước ngoài.
Vì vậy cần phải có một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá VN trên thị trường trong nước và thế giới:
+ Phát triển kinh tế thị trường làm cho nền kinh tế nước ta phát triển năng động, vì dưới tác động của quy luật giá trị, cung cầu – cạnh tranh buộc người sản xuất phải quan tâm đến chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất…
+ Đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào sản suất và đào tạo nâng cao trình độ của người lao động.
+ Mở rộng quy mô sản xuất và tăng hiệu suất của tư liệu sản xuất.
+ Thúc đẩy sự phát triển của phân công lao động xã hội, làm cho chuyên môn hóa ngày càng tăng, mối liên hệ giữa các ngành, các vùng ngày càng mở rộng và sâu sắc. Từ đó, phá vỡ tính tự túc, tự cấp, bảo thủ, trì trệ, lạc hậu của mỗi ngành, mỗi địa phương làm cho năng suất lao động xã hội tăng lên nhanh chóng, nhu cầu của xã hội đáp ứng đầy đủ hơn.

Câu 2: Nội dung, chức năng của quy luật giá trị (1.3, tr122-125)
* Nội dung: 
Quy luật giá trị (QLGT) là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. QLGT yêu cầu sản xuất và trao đổi hàng hoá dựa trên trên cơ sở giá trị của nó, tức là trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết.
- Trong sản xuất: người sản xuất giảm chi phí lao động cá biệt bằng hoặc thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết.
- Trong trao đổi: theo nguyên tắc ngang giá.
- Trong trao đổi hàng hóa với nhau, hai bên được lợi về giá trị sử dụng, lượng giá trị bằng nhau.
* Cơ chế tác động của QLGT:
QLGT hoạt động thông qua sự biến động lên xuống của giá cả hàng hóa xoay quanh trục giá trị của nó:
Khi cung = cầu, giá cả sẽ tương đồng với giá trị.
Khi cung > cầu, giá cả sẽ < giá trị.
Khi cung < cầu, giá cả sẽ > giá trị.
Xét tổng thể thì tổng giá cả luôn bằng tổng giá trị.
* Tác động của QLGT (Ví dụ dẫn chứng):
Trong nền sản xuất hàng hóa, QLGT có 3 tác động sau:
- Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa (Nhà SX điều chỉnh quy mô SX, nhà nước định hướng, hỗ trợ >< mất cân bằng thị trường):
* Điều tiết SX thể hiện:
+ Nếu một mặt hàng có giá cả cao hơn giá trị, hàng hóa bán chạy và lãi cao, những người sản xuất sẽ mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm tư liệu sản xuất và sức lao động. Mặt khác, những người sản xuất hàng hóa khác cũng có thể chuyển sang sản xuất mặt hàng này, do đó, tư liệu sản xuất và sức lao động ở ngành này tăng lên, quy mô sản xuất càng được mở rộng hay thu hẹp.
+ Nếu một mặt hàng có giá cả thấp hơn giá trị, sẽ bị lỗ vốn. Tình hình đó buộc người sản xuất phải thu hẹp việc sản xuất mặt hàng này hoặc chuyển sang sản xuất mặt hàng khác, làm cho tư liệu sản xuất và sức lao động ở ngành này giảm đi, ở ngành khác lại có thể tăng lên.
+ Nếu mặt hàng có giá cả bằng giá trị thì người sản xuất có thể tiếp tục sản xuất mặt hàng này.
QLGT điều tiết tỷ lệ phân chia tư liệu sản xuất và sức lao động vào các ngành sản xuất khác nhau, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
* Điều tiết lưu thông hàng hóa thể hiện ở chỗ nó thu hút hàng hóa từ nơi có giá cả thấp hơn đến nơi có giá cả cao hơn, và do đó, góp phần làm cho hàng hóa giữa các vùng có sự cân bằng nhất định.
Ví dụ: Tại Việt Nam, tư liệu sản xuất dồn vào thị trường chứng khoán trong năm 2007, nhưng đến năm 2008, tư liệu sản xuất lại dồn vào thị trường bất động sản.
Tại Cà Mau, đầu năm 2004, nông dân phá mía chuyển sang đào ao nuôi tôm (điều tiết sản xuất). Vài năm sau, cây mía có giá trị kinh tế cao, người nông dân lại bỏ nuôi tôm chuyển sang trồng mía trở lại. Nhưng đến năm 2014, giá trị cây mía xuống thấp thế là tình trạng phá mía lại diễn ra.
- Kích thích tiến bộ, nâng cao năng suất lao động (giải quyết việc làm, thiếu vốn):
Các hàng hóa được sản xuất ra trong những điều kiện khác nhau, do đó, có mức hao phí lao động cá biệt khác nhau, nhưng trên thị trường thì các hàng hóa đều phải được trao đổi theo mức hao phí lao động xã hội cần thiết. Vì vậy người SX hàng hóa nào có mức hao phí lao động thấp hơn mức hao phí LĐ của XH, thì sẽ thu được lãi nhiều hơn và càng thấp hơn càng lãi. Điều đó kích thích những người SX hàng hóa cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa SX, cải tiến tổ chức quản lý, thực hiện tiết kiệm … nhằm tăng năng xuất lao động , hạ chi phí sản xuất.
Ví dụ: Trong ngành nông nghiệp nước ta, nhờ vận dụng các tiến bộ kỹ thuật và máy móc công nghiệp vào trong sản xuất trồng lúa nhờ vậy mà năng suất ngày càng nâng cao, chất lượng hạt lúa ngày càng tốt.
- Phân hóa những người sản xuất hàng hóa thành giàu, nghèo (thúc đẩy LLSX phát triển):
Những người sản xuất hàng hóa nào có mức hao phí lao động cá biệt thấp hơn mức hao phí lao động xã hội cần thiết, khi bán hàng hóa theo mức hao phí lao động xã hội cần thiết (theo giá trị) sẽ thu được nhiều lãi, giàu lên, có thể mua sắm thêm tư liệu sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh, thậm chí thuê lao động trở thành ông chủ. Ngược lại, những người sản xuất hàng hóa nào có mức hao phí lao động cá biệt lớn hơn mức hao phí lao động xã hội cần thiết, khi bán hàng hóa sẽ rơi vào tình trạng thua lỗ, nghèo đi, thậm chí có thể phá sản, trở thành lao động làm thuê.
VD:
Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, cơ sở ra đời của chủ nghĩa tư bản.
=> Quy luật giá trị vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực một cách tự phát, khách quan.

* Liên hệ thực tế nền kinh tế VN:+ Vai trò quản lý của nhà nước

Câu 3: 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư (tr126-132)
* Khái niệm ngày lao động:
Ngày lao động của công nhân làm thuê: Ngày lao động là thời gian lao động trong ngày. Ngày lao động chia thành 2 phần: Thời gian lao động tất yếu và thời gian lao động thặng dư.
-  Thời gian lao động tất yếu là thời gian mà người lao động tạo ra một giá trị mới tương đương với giá trị sức lao động của bản thân. 
-  Thời gian lao động thặng dư là thời gian lao động mà người lao động tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản.

* Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư gồm 2 phương pháp:
a) Giá trị thặng dư tuyệt đối: là giá trị thặng dư thu được bằng cách kéo dài ngày lao động vượt quá thời gian lao động tất yếu, trong khi năng suất lao động, thời gian lao động tất yếu và giá trị sức lao động không đổi.
Phương pháp này thường được sử dụng trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, khi mà khoa học, kỹ thuật chưa phát triển.
Hạn chế của phương pháp sản xuất (m) tuyệt đối:
+ Giới hạn ngày tự nhiên chỉ có 24h.
+ Do giới hạn tâm, sinh lý của con người.
+ Do gặp phải sự đấu tranh của người lao động.
b) Giá trị thặng dư tương đối: là giá trị thặng dư thu được bằng cách rút ngắn thời gian lao động tất yếu nhờ đó kéo dài thời gian lao động thặng dư trong khi ngày lao động có thể không đổi hoặc thậm chí rút ngắn.
Thời gian lao động tất yếu là thời gian lao động mà người lao động tạo ra một giá trị mới ngang bằng giá trị sức lao động của bản thân. Nếu giá trị sức lao động giảm xuống thì thời gian lao động để tạo ra nó cũng giảm xuống. Để có được (m) tương đối, các nhà tư bản phải giảm giá trị sức lao động xuống. Mà giá trị sức lao động là giá trị các tư liệu sinh hoạt cho công nhân và gia đình người công nhân. Do đó, để giảm giá trị sức lao động thì phải giảm giá trị các tư liệu sinh hoạt, để giảm giá trị các tư liệu sinh hoạt thì phải tăng năng suất các ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt. Muốn tăng năng suất các ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt lại phải tăng năng suất các ngành sản xuất tư liệu sản xuất (để tạo ra nguyên, nhiên, vật liệu rẻ hơn; máy móc, trang thiết bị hiện đại hơn).
Giá trị thặng dư tương đối thu được khi năng suất lao động xã hội tăng lên và do đó giá trị sức lao động giảm xuống, thời gian lao động tất yếu sẽ giảm theo. 
* Giá trị thặng dư siêu ngạch là giá trị thặng dư thu được do giá trị cá biệt thấp hơn giá trị xã hội nhờ tăng năng suất lao động cá biệt.
Giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng phổ biến trong xã hội tư bản nhưng nó là nhất thời đối với từng nhà tư bản.
Giá trị thặng dư siêu ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối, vì cả hai cùng dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động (tăng NSLĐ cá biệt và tăng NSLĐ XH).

* So sánh 2 PP SX giá trị thặng dư

	Giống

	- Phương pháp tạo ra giá trị thặng dư
- Dựa trên lao động thặng dư kéo dài
- Đòi hỏi độ dài ngày lao động nhất định, cường độ lao động và năng suất lao động nhất định

	Khác

	Pp tương đối
	Pp tuyệt đối

	 - Trình độ chuyên môn của công nhân cần đáp ứng
	- Kéo dài ngày lao động hoặc tăng cường độ lao động
- Áp dụng trong thời gian đầu khi kỹ thuật còn thấp
- Giới hạn ngày tự nhiên chỉ có 24h
- Gặp phải sự đấu tranh gay gắt của người lao động



* Ý nghĩa lý luận:
- Thấy được cách thức duy trì tồn tại sự phát triển của TBCN đó là bóc lột lao động làm thuê trên cơ sở tăng nâng suất lao động (tăng cường độ lao động, kéo lài ngày lao động)
- Sở dĩ giai cấp tư sản thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển cũng nhằm mục tiêu thu được giá trị lao động ngày càng lớn.

Câu 4: Tích lũy tư bản (TLTB), tích tụ (TTTB), tập trung tư bản (TTrTB) (tr142)
* Khái niệm: 
- TLTB là biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm để mở rộng sản xuất. Thực chất tích lũy tư bản là tích lũy giá trị thặng dư để biến giá trị thặng dư thành tư bản, công cụ bóc lột giai cấp công nhân và tạo thêm giá trị thặng dư. 
Sau khi bán hàng hóa đúng giá trị, nhà TB thu được giá trị thặng dư. Thay vì đem tiêu dùng cho cá nhân hết, nhà TB đã dành một phần giá trị thặng dư để chuyển thành vốn (TB) làm cho số vốn đó tăng lên. Việc làm đó gọi là tích lũy tư bản.
- TTTB là quá trình làm tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hóa giá trị thặng dư. Tích tụ tư bản là kết quả trực tiếp của tích lũy tư bản.
- TTrTB là quá trình làm tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất các tư bản sẵn có lại với nhau.
Tích tụ và tập trung tư bản tuy có nhiều điểm khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau và luôn thúc đẩy nhau phát triển.
 Tích luỹ tư bản làm cho quá trình tích tụ và tập trung tư bản tăng nhanh, đến lượt nó, tích tụ và tập trung tư bản tăng nhanh lại khiến cho quy mô tích luỹ không ngừng được mở rộng.

* Tính tất yếu của tích lũy tư bản (khách quan): 
- Do nhu cầu tái sản xuất mở rộng nền kinh tế TBCN. Đặc trưng của nền SX TBCN là tái sản xuất mở rộng, có như vậy mới thu được ngày càng nhiều giá trị thặng dư. Nhưng muốn tái SX mở rộng cần phải đầu tư một lượng TB ngày càng lớn vì thế tất yếu phải tích lũy.
- Do nhu cầu phải giành ưu thế trong cạnh tranh để có thể giành ưu thế cần phải có nhiều TB để đầu tư vì thế tất yếu phải tích lũy.
- Do sự phát triển khoa học kỹ thuật, việc ứng dụng những thành tựu của CM KHKT và khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm thu được ngày càng nhiều già trị thặng dư. Nhưng muốn ứng dụng thành tựu KHKT phải có một lượng lớn TB để đầu tư thỏa đáng.
- Do yêu cầu của thống trị của TB đối với lao động làm thuê vì chỉ có một lượng TB lớn mới có thể trang bị máy móc hiện đại, đủ đều kiện buộc người công nhân phải tuân theo “kỷ luật công xưởng” phải gắn liền với dây chuyền sản xuất.

* Thực chất của tích lũy tư bản:
Thực chất của tích lũy tư bản được thể hiện thông qua quá trình tái sản xuất TBCN.
- Tái sản xuất là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại và đổi mới không ngừng.
- Loại hình tái sản xuất:
+ Tái sản xuất giản đơn: là quá trình sản xuất lặp đi lặp lại với quy mô như cũ. Nhà TB tiêu dung hết giá trị thặng dư.
+ Tái sản xuất mở rộng: là quá trình sản xuất lặp đi lặp lại với qui mô lớn hơn trước, do nhà tư bản không tiêu dùng hết giá trị thặng dư mà trích một phần để tích lũy mở rộng sản xuất.
Ví dụ: Tư bản ứng trước là K = 1000, c/v (cấu tạo hữu cơ TB) = 4/1, m' = m/v x 100% = 100% thì:
Năm thứ I: được sản xuất là 800c + 200v + 200m = 1200. 
Để tái sản xuất mở rộng thì nhà tư bản không tiêu dùng hết 200m mà chia thành 2 quỹ: 
· Cho tiêu dung cho cá nhân 
· Cho tích luỹ mở rộng sản xuất.
Giả sử tỷ lệ tích lũy là 1/1 thì 200m được phân thành 100m1 để tích luỹ, 100m2 để tiêu dùng cho cá nhân nhà tư bản. 
Năm thứ II, c/v, m’ không đổi: Quy mô tư bản là 880C + 220V + 220m = 1.320
Kết luận:
- Thực chất của TLTB là tái sản xuất ra tư bản với quy mô ngày càng lớn.
- Số tư bản ứng trước dù là tài sản chính đáng của nhà tư bản thì qua quá trình TLTB (tái sản xuất mở rộng) nó cũng vô cùng nhỏ bé so với số tư bản đã tích lũy được.
- Nguồn gốc duy nhất của tích lũy tư bản là giá trị thặng dư.

* Mối quan hệ giữa TLTB, TTTB, tập trung TB (GT, 2.4.3, (Thứ hai) tr142-143):

* Vai trò TLTB, TTTB, tập trung TB:
- Tích cực: Thúc đẩy LLSX phát triển
- Tiêu cực:
+ Nền kinh tế mất cân đối.
+ Mâu thuẫn giai cấp gay gắt hơn.

* Liên hệ nước ta: 
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế ở nước ta hiện nay để tạo nguồn vốn cho nền kinh tế, phải tích lũy vốn từ nội lực của nền kinh tế và kêu gọi mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư mở rộng sản xuất để phát triển kinh tế tăng khả năng tích lũy: 
- Cần tích lũy vốn để tái sản xuất mở rộng nền kinh tế, nâng cao nâng lực cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
- Các biện pháp làm tăng quy mô vốn trong nền kinh tế nước ta hiện nay:
+ Tăng quy mô vốn ban đầu.
+ Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động trong nền kinh tế.
+ Khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý tránh lãng phí các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất.
+ Tăng năng suất lao động (cải tiến máy móc, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao tay nghề...).

Câu 5: Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
* CNTB độc quyền nhà nước
a) Khái niệm
CNTB độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh giữa các tổ chức độc quyền với Nhà nước tư bản thành một thiết chế và thế chế thống nhất, nhằm bảo vệ lợi ích cho các tổ chức độc quyền và để cứu nguy cho CNTB.

b) Nguyên nhân ra đời 
- Sự phát triển của LLSX làm xuất hiện những cơ cấu kinh tế đồ sộ và những quan hệ kinh tế rộng lớn, phức tạp. Do vậy cần phải có sự điều tiết kinh tế từ một trung tâm, đó là điều tiết của Nhà nước.
- Việc phát triển kết cấu hạ tầng và các ngành công nghệ hiện đại, đòi hỏi phải có sự đầu tư từ ngân sách quốc gia.
- Nhiều khó khăn, mâu thuẫn do các tổ chức độc quyền gây ra, không thể thiếu vai trò xử lý của Nhà nước.

Tất yếu khách quan (GT KTCT cũ, tr118-120):
- CNTB điều chỉnh, thích nghi điều kiện mới.
- Chưa xóa bỏ những mâu thuẫn vốn có trong lòng TB.
- Xu thế tất yếu bị thay thế bởi PTSX mới cao hơn, tiến bộ hơn.

* Bản chất CNTB ĐQNN
CNTBĐQ nhà nước là nấc thang phát triển mới của CNTBĐQ trong phương thức SX TBCN. Nó là sự thống nhất của ba quá trình gắn bó chặt chẽ với nhau:
+ Tăng sức mạnh của các tổ chức độc quyền
+ Mở rộng vai trò kinh tế của nhà nước tư sản
+ Kết hợp sức mạnh của độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước trong một cơ chế thống nhất, trong đó bộ máy nhà nước phụ thuộc vào các bộ máy độc quyền.
- Trong thời đại TB tài chính thống trị, bọn đầu sỏ tài chính dùng một hệ thống các mối dây liên hệ, lệ thuộc bao quát hết thảy các cơ quan KT, CT. Theo V.I.Lênin, đó là “biểu hiện rõ rệt nhất của sự độc quyền”.
- Cũng cần nhấn mạnh rằng, trong cơ cấu của CNTBĐQ nhà nước, Nhà nước đã trở thành một tập thể TB khổng lồ. Nó cũng là chủ sở hữu những xí nghiệp và doanh nghiệp, cũng tiến hành kinh doanh và bóc lột lao động làm thuê như một nhà TB thông thường. Song, điểm khác biệt ở chỗ, ngoài chức năng một nhà TB thông thường, nhà nước còn có chức năng chính trị,  và các công cụ trấn áp XH như quân đội, cảnh sát, nhà tù. Do vậy, mối quan hệ XH của nó đã có sự biến đổi, không chỉ quan hệ chính trị, bạo lực mà còn cả quan hệ kinh tế.
- Nhà nước TBĐQ là Nhà nước của các nhà TB, là nhà TB tập thể lý tưởng. Nhà nước ấy càng chuyển nhiều L2SX thành tài sản của nó bao nhiêu thì nó lại càng biến thành nhà tư bản tập thể thực sự bấy nhiêu.  
Như vậy, CNTBĐQ nhà nước là một quan hệ KT - XH, quan hệ giai cấp chứ không phải chỉ là chính sách của nhà nước tư sản trong giai đoạn độc quyền thống trị.
- Trong giai đoạn CNTB ĐQ, vai trò của nhà nước tư sản đã có sự biến đổi. Nhà nước trực tiếp can thiệp vào quá trình TSX XH làm cho nền KTQD vừa chịa sự tác động tự phát của quy luật thị trường, vừa chịu sự điều tiết của nhà nước. Sự điều tiết này bao trùm tất cả các khâu sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng và được thực hiện chủ yếu bằng các biện pháp kinh tế, nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định. 
Sự can thiệp của nhà nước vào quá trình KT không phải là điều mới mẻ. Ngay trong xã hội chiếm hữu nô lệ và phong kiến, nhà nước đã là người sở hữu ruộng đất và bất động sản lớn nhất, đồng thời nó dùng quyền lực tối cao của mình chi phối quá trình kinh tế. Song, những biện pháp trước đây chủ yếu là dựa vào bạo lực và theo lối cưỡng bức siêu kinh tế.
Tóm lại, CNTBĐQ nhà nước là hình thức vận động mới của QHSX TBCN trước sự phát triển mạnh mẽ của LLSX cả về trình độ và tính chất xã hội hoá nhằm duy trì sự tồn tại của CNTB, làm cho CNTB thích nghi với những điều kiện lịch sử mới. Đó là bản chất của CNTBĐQ nhà nước.

b) Về CNTB độc quyền nhà nước
- Quá trình quốc hữu hóa và tư nhân hóa xen kẽ diễn ra.
- Sự điều tiết kinh tế của Nhà nước có phần linh hoạt, mềm dẻo hơn trước.
- Xuất hiện xu hướng CNTB độc quyền nhà nước liên quốc gia.

* Vai trò và xu hướng vận động của CNTB:
a) Vai trò:
- Đã có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội:
+ Thực hiện được cuộc cách mạng về công cụ lao động và tổ chức nền sản xuất xã hội.
+ Tạo ra bước phát triển nhảy vọt về năng suất lao động xã hội.
+ Chuyển nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn hiện đại.
- Chuẩn bị những tiền đề cho sự ra đời của một xã hội mới (cả tiền đề kinh tế lẫn tiền đề xã hội).
b) Xu hướng vận động:
- CNTB thay thế chế độ phong kiến là một sự tiến bộ lịch sử. CNTB ngày nay nhờ tận dụng được những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ và có sự thích nghi; sự tự điều chỉnh nên sẽ còn tiếp tục phát triển.
- Tuy nhiên, CNTB hiện đại vẫn không thể xoá bỏ được những mâu thuẫn và khó khăn vốn có của chính CNTB. Xã hội tư bản ngày nay vẫn là một xã hội bóc lột và bất công, sớm muộn gì cũng phải được thay thế bằng một xã hội mới tiến bộ hơn.

Câu 6: Ví dụ về quá trình sản xuất giá trị thặng dư
- Để sản xuất ra 10 kg sợi nhà tư bản phải bỏ ra:
+ 10 kg bông:				10 USD
+ Khấu hao máy: 			2 USD
+ Thuê công nhân một ngày:	3 USD
Chi phí:					15 USD
Trong 6 giờ người công nhân đã sản xuất được 10 kg sợi.
Giá trị của 10 kg sợi là:
+ Giá trị cũ - giá trị của tư liệu sản xuất dịch chuyển vào: 12 USD
+ Giá trị mới do lao động của công nhân tạo ra trong 6 giờ (mỗi giờ 0,5 USD): 3 USD
Tổng giá trị 10 kg sợi là 15 USD.
- Nhà tư bản bán 10kg sợi đúng giá trị thu được 15USD, so với tư bản đã bỏ ra 15 USD - 15 USD = 0.
- Nhà tư bản thuê công nhân một ngày lao động, giả sử là 12 giờ thì người công nhân phải làm việc hết thời gian đó và sản xuất ra 20 kg sợi.
+ Để sản xuất ra 20 kg sợi nhà tư bản phải bỏ ra:
+ 20 kg bông:				20 USD
 	+ Khấu hao máy:			4 USD
 	+ Thuê công nhân một ngày:	3 USD
Chi phí:					27 USD
Giá trị của 20 kg sợi là:
+ Giá trị cũ: 24 USD
+ Giá trị mới do lao động của công nhân tạo ra trong 12 giờ (mỗi giờ 0,5 USD): 6 USD
Tổng giá trị 20 kg sợi là 30 USD.
Nhà tư bản bán 20 kg sợi đúng giá trị thu được 30 USD, so với tư bản đã bỏ ra 30 USD – 27 USD = 3 USD, nhà tư bản thu dôi ra 3 USD đó gọi là giá trị thặng dư 

Kết luận:
- Quá trình sản xuất giá trị thặng dư là quá trình tạo ra giá trị vượt quá điểm mà giá trị sức lao động được trả, giá trị thặng dư là lao động không công của công nhân và thuộc về nhà tư bản.
- Ngày lao động của công nhân luôn có hai phần: thời gian lao động cần thiết để bù đắp lại giá trị sức lao động; thời gian lao động thặng dư, để tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản.
- Việc chuyển hóa của tiền thành tư bản diễn ra trong lưu thông, mà đồng thời không diễn ra trong lĩnh vực đó, và chỉ có trong lưu thông nhà tư bản mới mua được thứ hàng hóa đặc biệt, hàng hóa sức lao động, quá trình sử dụng hàng hóa sức lao động đem lại giá trị thặng dư cho nhà tư bản.

Câu 7: 2 thuộc tính của hàng hóa sức lao động (2.1.2.3, tr129-130)
* Công thức chung của tư bản (GT, 2.1.2.1, tr 126-127)
Công thức chung của tư bản: T - H - T’
	T’= T+∆T	
∆T: Giá trị thặng dư (m)
Tiền vận động với mục đích ứng trước để thu được T’ lớn hơn thì gọi là tư bản. Mọi tư bản đều vận động theo công thức T-H-T’ nên đây chính là công thức chung của tư bản.

* Mâu thuẫn của công thức chung của TB (GT, 2.1.2.2, tr128-129):
Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông.

* Lý luận hàng hóa sức lao động (GT, 2.1.2.3, tr129-130):
Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong bản thân con người sống và được người đó vận dụng mỗi khi tiến hành sản xuất ra của cải vật chất.
* Điều kiện sức lao động trở thành hàng hóa:
- Người lao động tự do về thân thể, bán sức lao động trong một thời gian nhất định.
- NLĐ buộc phải bán sức lao động, bị mất hết TLSX hoặc có nhưng không đủ khả năng tổ chức SX.
* Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động:
- Giá trị: là thời gian lao động	 XH	cần thiết để SX và tái SX ra sức lao động.
Bao gồm các yếu tố:
+ Giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để duy trì đời sống của công nhân và gia đình và phí tổn đào tạo công nhân để có một trình độ nhất định.
+ Mang yếu tố tinh thần, lịch sử.
- Giá trị hàng hoá sức lao động biểu hiện thành tiền lương gọi là giá cả hàng hoá sức lao động. Tiền lương là giá cả hàng hoá sức lao động, không phải giá cả của lao động.
Có 2 loại tiền lương:
+ Tiền lương danh nghĩa là số tiền mà người lao động được trả cho công việc của mình.
+ Tiền lương thực tế là số hàng hoá, dịch vụ mà người lao động có được nhờ việc sử dụng tiền lương danh nghĩa.
- Giá trị sử dụng của HH sức lao động cũng nhằm thỏa mãn nhu cầu người mua. Hàng hóa sức lao động đặc biệt là khi được sử dụng nó chẳng những nó không mất đi mà còn tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó, phần lớn hơn đó là giá trị thặng dư.

Câu: Thời kỳ quá độ
* Quan điểm Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (GT, tr228-246)

* Tính tất yếu khách quan (GT KTCT cũ, tr148-153)
- Là xu thế khách quan (GT KTCT cũ, tr148-150)
+ Phù hợp với thời đại
+ thực tiễn cách mạng VN
- Khả năng quá độ (GT KTCT cũ, tr150-153)
	+ Điều kiện bên trong
+ Điều kiện bên ngoài
 Kết luận

Câu: Thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ 
* Quan điểm Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (GT, 2.4. (Thứ hai) tr239 + 3.3, tr242-244)

* Tính tất yếu khách quan (GT KTCT cũ, tr180-184)

* Liên hệ VN (Văn kiện ĐH Đảng lần thứ XI, tr206-210)
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